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PHỤ LỤC 04

KẾT QUẢ THI HÀNH CÁC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN VỀ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 
(Kỳ báo cáo …)

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số        /KH-BHXH ngày       tháng        năm 2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Số bản án, quyết định của 
Tòa án phải thi hành Kết quả thi hành án

Tình hình xử lý trách nhiệm đối 
với người phải thi hành án do 
chậm thi hành án, không chấp 
hành, chấp hành không đúng 
hoặc không đầy đủ nội dung 

bản án, quyết định của Tòa án

Chia ra Đã thi hành xong Chưa thi hành 
xong

TT Loại việc

Tổng số Năm 
trước 

chuyển 
sang

Số phát 
sinh 

trong kỳ 
báo cáo

Tổng 
số

Số phát 
sinh trong 

kỳ báo 
cáo

Tổng 
số

Số phát 
sinh trong 
kỳ báo cáo

Số trường hợp 
đã xử lý kỷ luật, 

xử lý trách 
nhiệm theo thẩm 

quyền
(ghi hình thức 
xử lý ở cột 9)

Số trường hợp 
kiến nghị cơ 
quan có thẩm 
quyền xem xét 
xử lý kỷ luật, 

xử lý trách 
nhiệm

Ghi chú

1 2=(3+4) 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Quyết định 
hành chính

2

Quyết định 
kỷ luật
buộc thôi 
việc

3 Hành vi hành 
chính



………., ngày……. tháng…… năm…….
NGƯỜI LẬP BIỂU

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ghi chú:
 1. Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà 

nước ban hành hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành quyết định về vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành 
chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.
 2. Quyết định hành chính bị kiện là quyết định hành chính mà quyết định đó làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích 
hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc có nội dung làm phát sinh nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân.

 3. Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà 
nước hoặc cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy 
định của pháp luật.

 4. Hành vi hành chính bị kiện là hành vi hành chính mà hành vi đó làm ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân.
 5. Quyết định kỷ luật buộc thôi việc là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng hình thức kỷ luật 
buộc thôi việc đối với công chức thuộc quyền quản lý của mình

6. Cột 2,3,4 là số bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực thi hành.
7. Cột 9, 10: Căn cứ quy định tại Điều 6, Điều 8 và Chương III Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
7. Thời gian chốt số liệu: 
- Báo cáo 6 tháng: tính từ ngày 01/10 của năm trước liền kề đến hết ngày 31/3 của năm báo cáo.
- Báo cáo năm: tính từ ngày 01/10 của năm trước liền kề đến hết ngày 30/9 của năm báo cáo.
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